
Ngày Tiết
10VH1

305

10VH2

304

10VH3

303

10VH4

302

10VH5

404

10VH6

403

10VH7

402

1
HOA - 

C.NNgọc
SU - C.LTrang SINH - T.Tốt SU - T.Út

TOAN - 

C.VNga

HOA - 

T.CLinh
TIN - T.Hùng

2
HOA - 

C.NNgọc

TOAN - 

T.Thiện
SINH - T.Tốt SU - T.Út

TOAN - 

C.VNga

HOA - 

T.CLinh
TIN - T.Hùng

3
SINH - 

C.NTrang

HOA - 

C.NNgọc

HOA - 

T.CLinh
TIN - T.Hùng

VAN - 

T.TLinh
GD - T.THiền

TOAN - 

T.Thiện

4
SINH - 

C.NTrang

HOA - 

C.NNgọc

HOA - 

T.CLinh
TIN - T.Hùng

VAN - 

T.TLinh
GD - T.THiền

TOAN - 

T.Thiện

5
SH - 

C.NTrang
SH - C.NNgọc SH - T.CLinh SH - T.Hùng SH - T.TLinh SH - T.THiền SH - T.Thiện

1
DIA - 

T.TTrung

SINH - 

C.NTrang
DIA - C.Lê HOA - C.Thùy

VAN - 

T.TLinh

TOAN - 

C.VNga
SU - C.LTrang

2
DIA - 

T.TTrung
VAN - C.Vân SU - T.Út HOA - C.Thùy

VAN - 

T.TLinh

TOAN - 

C.VNga
SU - C.LTrang

3
TOAN - 

T.Thiện

DIA - 

T.TTrung

TOAN - 

C.ĐLinh

VAN - 

T.Nguyên
SU - T.Út SU - C.LTrang VAN - C.Vân

4 LY - T.Thành
DIA - 

T.TTrung

VAN - 

T.Nguyên

TOAN - 

C.VNga
SU - T.Út SU - C.LTrang VAN - C.Vân

5 VAN - C.Vân
TOAN - 

T.Thiện

VAN - 

T.Nguyên

TOAN - 

C.VNga
HOA - C.Thùy VAN - C.Vi GD - T.THiền

1 SU - C.Thư LY - T.Trí SU - T.Út
TOAN - 

C.VNga
TIN - T.Hùng LY - C.LNgọc

HOA - 

C.NNgọc

2 VAN - C.Vân LY - T.Trí
VAN - 

T.Nguyên
SU - T.Út TIN - T.Hùng LY - C.LNgọc

HOA - 

C.NNgọc

3
TOAN - 

T.Thiện
VAN - C.Vân LY - T.Trí

VAN - 

T.Nguyên
SU - T.Út TIN - T.Hùng LY - C.LNgọc

4
TOAN - 

T.Thiện
VAN - C.Vân

TOAN - 

C.ĐLinh

VAN - 

T.Nguyên
LY - T.Trí TIN - T.Hùng LY - C.LNgọc

5 LY - T.Thành
TOAN - 

T.Thiện

TOAN - 

C.ĐLinh
GD - T.THiền LY - T.Trí VAN - C.Vi VAN - C.Vân

1 LY - T.Thành
TOAN - 

T.Thiện
DIA - C.Lê LY - T.Trí

TOAN - 

C.VNga
VAN - C.Vi SU - C.LTrang

2 SU - C.Thư VAN - C.Vân
TOAN - 

C.ĐLinh
LY - T.Trí

TOAN - 

C.VNga
VAN - C.Vi GD - T.THiền

3 VAN - C.Vân
SINH - 

C.NTrang
LY - T.Trí

TOAN - 

C.VNga
GD - T.THiền SU - C.LTrang

TOAN - 

T.Thiện

4 VAN - C.Vân SU - C.LTrang LY - T.Trí
VAN - 

T.Nguyên
GD - T.THiền

TOAN - 

C.VNga

TOAN - 

T.Thiện

5
TOAN - 

T.Thiện
LY - T.Trí

VAN - 

T.Nguyên
GD - T.THiền HOA - C.Thùy

TOAN - 

C.VNga
VAN - C.Vân
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